UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                    
                    
	Số:          /               			            Bình Chánh, ngày       tháng 4  năm 2018							      
BÁO CÁO
    Rà soát, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị dạy học tiếng Anh thuộc Đề án giai đoạn 2016 – 2020

1. Hiện trạng:
1.1 Tổng số lớp và số học sinh toàn trường: 
	Số TT
	Khối
	Lớp
	Học sinh
	Ghi chú

	1
	Khối 1
	
	
	

	2
	Khối 2
	
	
	

	3
	Khối 3
	
	
	

	4
	Khối 4
	
	
	

	5
	Khối 5
	
	
	

	Cộng:
	
	
	


	1.2 Số học sinh được học tiếng Anh: 
	Số TT
	Khối
	Toàn khối
	Tiếng Anh tăng cường
	Tiếng Anh đề án
	Tiếng Anh tự chọn
	Ghi chú

	
	
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	

	1
	Khối 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khối 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.3 Trang thiết bị hiện có:
	Số TT
	Nội dung
	Số lượng
	Nguồn kinh phí và kinh phí
	Hiện trạng
	Ghi chú

	1
	Số phòng học tiếng
	
	
	
	

	2
	Trang thiết bị phục vụ cho học tiếng Anh:
	
	
	
	

	
	- Bảng tương tác
	
	
	
	

	
	- Máy vi tính
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	

	
	- 
	
	
	
	


 
2. Nhu cầu giai đoạn 2016 - 2020
2.1 Tổng số lớp và số học sinh toàn trường: 
	Số TT
	Khối
	Lớp
	Học sinh
	Ghi chú

	1
	Khối 1
	
	
	

	2
	Khối 2
	
	
	

	3
	Khối 3
	
	
	

	4
	Khối 4
	
	
	

	5
	Khối 5
	
	
	

	Cộng:
	
	
	


       2.2 Số học sinh được học tiếng Anh: 
	Số TT
	Khối
	Toàn khối
	Tiếng Anh tăng cường
	Tiếng Anh đề án
	Tiếng Anh tự chọn
	Ghi chú

	
	
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	

	1
	Khối 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khối 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 Trang thiết bị cần trang bị bổ sung:
	Số TT
	Nội dung
	Số lượng
	Nguồn kinh phí và kinh phí
	Hiện trạng
	Ghi chú

	1
	Số phòng học tiếng
	
	
	
	

	2
	Trang thiết bị phục vụ cho học tiếng Anh:
	
	
	
	

	
	- Bảng tương tác
	
	
	
	

	
	- Máy vi tính
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	

	
	- 
	
	
	
	


2 Đề xuất, kiến nghị:


	Nơi nhận:
- PGDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT
	HIỆU TRƯỞNG 






